ĐỀ1
I. Đọc- hiểu:(6 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
                                                      Con trở về tìm lại một mùa hoa
                                                      Nấu cả tháng Ba trong niềm nhung nhớ 
                                                      Cánh đồng quê tuổi thơ con nặng nợ
                                                      Thèm hương thơm bông bưởi trước sân nhà.
 
                                                      Con trở về tìm cánh võng đã xa
                                                      Dưới hàng tre rì rào cơn gió thổi.
                                                      Bà ngồi đó lẩy câu Kiều mỗi tối
                                                      Để cả đời con nhớ mãi không nguôi.
 
                                                      Con tìm về tháng Ba của ngày xưa
                                                      Mùa giáp hạt, chỉ ước lưng cơm nguội
                                                      Mẹ thường bảo... tháng Ba rồi, lại đói
                                                      Dải khoai còi, tranh phần lợn mà vui.
 
                                                      Nhớ tuổi thơ lòng con thấy bùi ngùi
                                                      Cánh đồng xa chẳng còn vương hoa cải
                                                      Triền đê đó ngày nào con mê mải 
                                                      Đâu bóng mẹ chờ trên lối nhỏ chiều nay..
                                                                     (“Tìm lại tháng ba xưa”, Thúy Nguyễn) 

ĐỀ 2:
I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
 Đọc văn bản sau:
BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG

	[…]Quê hương tôi có cây bầu cây nhị
Tiếng đàn kêu tích tịch tình tang…
Có cô Tấm náu mình trong quả thị,
Có người em may túi đúng ba gang.

Quê hương tôi có ca dao tục ngữ,
Ông trăng tròn thường xuống mọi nhà chơi.
Một đĩa muối cũng mặn tình chồng vợ,
Một dây trầu cũng nhắc chuyện lứa đôi.

Con chim nhỏ cũng đau hồn nước mất
“Cuốc cuốc” kêu nhỏ máu những đêm vàng,
Chân ngựa đá cũng dính bùn trận mạc
Theo người đi cứu nước chống xâm lăng.
	Quê hương tôi có bà Trưng, bà Triệu
Cưỡi đầu voi, dấy nghĩa, trả thù chung.
Ông Lê Lợi đã trường kỳ kháng chiến,
Hưng Đạo vương đã mở hội Diên Hồng .                       
Quê hương tôi có múa xoè, hát đúm,
Có hội xuân liên tiếp những đêm chèo.
Có Nguyễn Trãi, có Bình Ngô đại cáo
Có Nguyễn Du và có một Truyện Kiều. […]
           (Trích Bài thơ quê hương –Nguyễn Bính, Nguyễn Bính thơ và đời,NXB Văn học Hà Nội, trang 134-135)      


 Ghi chú: Nguyễn Bính (1918 – 1966) tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh tại thôn Thiện Vịnh, xã Đồng Đội (nay là xã Cộng Hòa), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ, bắt đầu làm thơ từ năm 13 tuổi. Nguyễn Bính được coi là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ, tập kết ra Bắc năm 1954, làm việc tại Hội văn nghệ Việt Nam. Tác phẩm Bài thơ quê hương được Nguyễn Bính sáng tác vào dịp Tết Bính Ngọ,1966.
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (6,0điểm)
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu: 
Chọn đúng mỗi câu trắc nghiệm được 0,5 điểm

CHIỀU XUÂN
Anh Thơ

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
                              Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
[bookmark: _GoBack]I. Tác giả văn bản Chiều xuân
- Anh Thơ (1921 – 2005), tên khai sinh là Vương Kiều Ân, bút hiệu Tuyết Anh. 
- Quê: tỉnh Hải Dương, trong một gia đình viên chức nhỏ, xuất thân Nho học.
- Nhà thơ chưa học hết bậc tiểu học nhưng chịu khó đọc sách ham văn chương.
- Sống trong không khí gia đình buồn tẻ nặng nề nề nếp phong kiến, bà tìm đến thơ ca tự giải thoát và khẳng định mình như nhiều thanh niên thời đó.
- Tháng Tám 1945 hăng hái tham gia cách mạng kháng chiến và xây dựng đất nước bằng thơ ca, là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội nhà văn Việt Nam
2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác: 
- Xuất xứ: Được rút từ tập Bức tranh quê, tập thơ đầu tay của Anh Thơ in năm 1941.
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

CHIỀU THU QUÊ HƯƠNG
Chiều thu trong, lá trúc vờn đẹp quá.
Lá mía xanh nhung quạt vào mái rạ
Tiếng lao xao như ai ngả nón chào.
Hoa mướp cuối mùa vàng rực như sao,
Giếng trong lẻo, trời xanh in thăm thẳm.
Chiều thu quê hương sao mà đằm thắm!
Tôi bước giữa vườn, bạn với hàng cau
Hút nắng tơ vàng như những đài cao
Đứng lồng lộng, thu tiếng chiều vàng rợi.
Vồng khoai lang xoè lá ra nằm sưởi
Cùng với gà mẹ xoè cánh ấp con.
Ở trước sân hà mấy đống gạch son,
Hố vôi trắng nằm đợi ngày xây dựng.
Trời thu trong em bé cười má ửng;
Như cây sai mẹ đứng giữa chùm con.
Chiều thu vàng vàng rực cả tâm hồn
Của đất nước đang bồi da thắm thịt.
Gió biển mặn thổi về đây tha thiết;
Những con chim phơi phới cánh, chiều thu
Náo nức như triều, êm ả như ru...
Cẩm Phả, 9-1958
(Trích trong tập Trời mỗi ngày lại sáng, 1958)
     Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, sinh ngày 31/5/1919, tại xã Ân Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho nghèo gốc nông dân. Nhà thơ Huy Cận là một tác giả có sự nghiệp sáng tác dồi dào và liên tục trong đội ngũ các nhà thơ, nhà văn trong nền thơ ca Việt Nam thế kỷ 20.Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu, thành công cả trong phong trào Thơ Mới và thơ ca Cách mạng, với một gia tài thi ca đồ sộ, có những đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà.
-Xuất xứ bài thơ:  Bài thơ này được trích trong tập "Trời mỗi ngày lại sáng", xuất bản năm 1958.



